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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức


-Hệ thống hóa kiến thức về trang phục và thời trang.
2. Năng lực
a. Năng lực công nghệ

-Nhận thức công nghệ: Nhận biết được kiến thức trang phục và thời trang.
-Đánh giá công nghệ: Đánh giá việc lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi và công việc.

-Sử dụng công nghệ: Sử dụng và bảo quản trang phục phù hợp. Xây dựng phong cách thời trang phù hợp với bản thân và các thành viên trong gia đình.

b. Năng lực chung

-Năng lực tự chủ, tự học.


-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến trang phục và thời trang, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm

-Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra

3. Phẩm chất

-Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

-Trách nhiệm: Tham gia tích cực các hoạt động.
II. TÓM TẮT NỘI DUNG
1.Các loại vải thường dùng trong may mặc.

2.Trang phục và thời trang
3.Lựa chọn và sử dụng trang phục
4.Bảo quản trang phục
III. CÂU HỎI ÔN TẬP
A.Trắc nghiệm

1, Trắc nhiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Vải cotton thuộc vải nào dưới đây?

A. Vải sợi hóa học                                                   B. Vải sợi thiên nhiên 

C. Vải sợi pha
            D. Không loại vải nào trong các loại vải trên

Câu 2. Vải sợi thiên nhiên có tính chất gì?

A. Có độ hút ẩm cao, dễ bị nhàu
              C. Có độ hút ẩm cao, ít bị nhàu

B. Ít thấm hồ hôi, không bị nhàu
              D. Ít thấm hồ hôi, dễ bị nhàu

Câu 3. Cho biết đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vải sợi tự nhiên:

A. mặc thoáng mát 
     B. thấm mồ hôi tốt      C. ít bị nhàu
    D. thân thiện với môi trường

Câu 4. Căn cứ vào đâu để nhận biết các loại vải?

A. Đốt sợi vải                  B. Vò vải                     C. Thấm nước            D. Đốt sợi vải, vò vải, thấm nước      

Câu 5. Hãy cho biết đâu không phải là trang phục?

A. Sách vở                 B. Khăn quàng                   C. Đồ trang sức                  D. Quần, áo   

Câu 6.  Vải sợi bông có ưu điểm  hơn so với vải sợi nhân tạo là:

A. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát                       B. Dễ bị nhàu

C.Giặt mau khô                                                      D.Không thấm mồ hôi

Câu 7. Cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự thuộc phong cách thời trang:
A. thể thao                 B. cổ điển                          C. dân gian                        D. lãng mạn 

Câu 8. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:    
A. hoạt động                                                          B. vóc dáng

C. hoàn cảnh xã hội                                               D. hoạt động, thời điểm, hoàn cảnh xã hội.

Câu 9. Trang phục em đi học thường có kiểu dáng :

A. đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động.         B. đơn giản, rộng.

C. đẹp, trang trọng.                                                  D. đơn giản, thoải mái.

Câu 10. Dựa theo lứa tuổi thì trang phục trẻ em cần may:

A. kiểu dáng chật                                            B. màu sắc trang nhã

C. họa tiết đơn giản                                         D. may rộng, màu sắc tươi sáng, có độ co giãn

Câu 11. Khi lựa chọn trang phục phải phù hợp với:
A. xu hướng mốt của thời đại 

B. đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất của công việc, đk tài chính của gia đình

C. sở  thích của người xung quanh.                    

D. sở thích của bạn bè.

Câu 12. Phong cách thời trang có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau là:

A. dân gian                     B. cổ điển                    C. thể thao                D. lãng mạn 

2, Trắc nghiệm Đúng, Sai   

Câu 1: Một nhóm học sinh thảo luận về trang phục và thời trang, đưa ra các nhận định sau:
a) Trang phục chỉ bao gồm quần áo và giày dép.
b) Thời trang là cách ăn mặc, trang điểm được ưa chuộng trong xã hội vào một thời kỳ nhất định.
c) Mốt thời trang là các kiểu tp mới được số đông người ưa chuộng trong thời gian ngắn.
d) Phong cách thời trang là sự kết hợp trang phục tạo nên nét riêng độc đáo cho từng cá nhân.

Câu 2: Phân loại trang phục theo hoàn cảnh sử dụng
Một số nhận định về cách lựa chọn trang phục theo hoàn cảnh sử dụng:
a) Trang phục đi học thường có kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn.
b) Trang phục lao động thường có kiểu dáng ôm sát cơ thể để dễ dàng làm việc.
c) Trang phục thể thao có thiết kế thoải mái, co giãn tốt, giúp người mặc vận động dễ dàng.
d) Trang phục lễ hội thường có kiểu dáng cầu kỳ, màu sắc bắt mắt.

Câu 3: Giặt và làm sạch trang phục
Một nhóm học sinh thảo luận về cách giặt và làm sạch trang phục, đưa ra các nhận định sau:
a) Trang phục màu trắng và trang phục màu đậm có thể giặt chung với nhau.
b) Trang phục bằng vải len nên giặt bằng nước nóng để làm sạch tốt hơn.
c) Các loại quần áo có chất liệu vải dễ nhăn nên được giặt riêng hoặc dùng túi giặt.
d) Nên đọc kỹ nhãn mác quần áo trước khi giặt để chọn phương pháp phù hợp.

Câu 4: Phơi và sấy khô trang phục
Một số ý kiến về cách phơi và sấy trang phục:
a) Nên phơi quần áo dưới ánh nắng trực tiếp để khử khuẩn tốt hơn.
b) Quần áo bằng vải len, lụa nên được phơi ngang trên mặt phẳng thay vì móc treo.
c) Không nên phơi quần áo ở nơi ẩm thấp vì dễ gây ẩm mốc.
d) Tất cả các loại trang phục đều có thể sấy khô bằng máy sấy ở nhiệt độ cao.

B. TỰ LUẬN

Câu 1.  Bạn An chuẩn bị tham gia một buổi dã ngoại cùng lớp. Theo em, An nên chọn loại trang phục như thế nào để phù hợp với hoạt động này? Giải thích lý do lựa chọn.

Câu 2. Một bạn học sinh mặc quần short, áo ba lỗ và dép lê đến trường học. Theo em, trang phục này có phù hợp với môi trường học đường không? Vì sao? Nếu không phù hợp, em sẽ đưa ra lời khuyên gì?

Câu 3. Một người có vóc dáng thấp, đậm người muốn lựa chọn trang phục phù hợp để trông cao và gọn gàng hơn. Em sẽ tư vấn như thế nào về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu vải?

Câu 4.Bạn của em có thói quen lấy trang phục ở trong máy giặt ra phơi mà không giũ phẳng trang phục. Theo em, trang phục đó sẽ như thế nào sau khi phơi?
Câu 5. Theo em, loại vải sợi nào an toàn với con người và thân thiện với môi trường? Vì sao?

Câu 6.Theo em, học sinh mặc đồng phục có những lợi ích gì? Em hãy nêu một vài nhận xét của em về đồng phục trường mình.
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